


	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 81
	GVCN: Lê Nguyễn Hồng Duyên

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - A3
	KHKT - KHKT2
	Địa - Đ3
	AVTH - TATH2
	Địa - Đ3
	Lý - L5

	SHCN - A3
	KHKT - KHKT2
	VT - VT1
	AVTH - TATH2
	VănB2 - V5
	NGLL - A3

	Hóa - H4
	ToánTH - TOÁNTH2
	Toán - T11
	AVTH - TATH2
	Sinh - SV9
	

	Văn - V5
	ToánTH - TOÁNTH2
	Sinh - SV9
	KHKT - KHKT2
	GD - GD2
	

	Văn - V5
	Văn - V5
	CN - CN7
	ToánB2 - T11
	ToánB2 - T11
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Nhạc - N1
	VănB2 - V5
	TD - TD6
	Sử - S3
	KNS - RV7
	

	Toán - T11
	MT - MT2
	TD - TD6
	Toán - T11
	Hóa - H4
	

	Toán - T11
	VT - VT1
	Anh - A3
	AnhB2 - A3
	Văn - V5
	

	
	
	Học nghề
	Học nghề
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 82
	GVCN: Nguyễn Thị Thúy

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V17
	TD - TD2
	Sinh - SV9
	Lý - L2
	LýB2 - L2
	AnhB2 - A10

	SHCN - V17
	TD - TD2
	KNS - RV7
	Hóa - H2
	GD - GD2
	NGLL - V17

	AVGT - GT9
	Sinh - SV9
	ToánB2 - T6
	Sử - S3
	Toán - T6
	

	Văn - V17
	Văn - V17
	VT - VT3
	TCTA - A10
	AVGT - GT9
	

	Địa - Đ3
	Văn - V17
	TCTA - A10
	MT - MT2
	Địa - Đ3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Toán - T6
	Toán - T6
	Hóa - H2
	CN - CN7
	VănB2 - V17
	

	Toán - T6
	Anh - A10
	Anh - A10
	Văn - V17
	VT - VT3
	

	Nhạc - N1
	Học nghề
	Đ.Sách - GD1
	TCTA - A10
	HóaB2 - H2
	

	Anh - A10
	Học nghề
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 83
	GVCN: Nguyễn Thành Long

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - L3
	CN - CN3
	KNS - RV7
	Văn - V5
	Hóa - H4
	LýB2 - L3

	SHCN - L3
	Anh - A10
	Địa - Đ7
	Văn - V5
	AVGT - GT9
	Học nghề

	Văn - V5
	Văn - V5
	Nhạc - N1
	TD - TD6
	Sử - S3
	NGLL - L3

	ToánB2 - T9
	HóaB2 - H4
	Toán - T9
	TD - TD6
	VT - VT6
	

	AnhB2 - A10
	GD - GD2
	Toán - T9
	TCTA - A10
	Toán - T9
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	VT - VT6
	Sinh - SV5
	TCTA - A10
	Hóa - H4
	Anh - A10
	

	Anh - A10
	Toán - T9
	Lý - L3
	Đ.Sách - S2
	VănB2 - V5
	

	Sinh - SV5
	TCTA - A10
	MT - MT2
	AVGT - GT9
	Địa - Đ7
	

	
	
	
	
	Học nghề
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 84
	GVCN: Nguyễn Thu Thủy

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - V18
	Hóa - H4
	VT - VT1
	Anh - A4
	TD - TD6
	Sử - S3

	SHCN - V18
	Nhạc - N1
	Địa - Đ3
	VT - VT1
	TD - TD6
	Văn - V18

	VănB2 - V18
	Anh - A4
	CN - CN7
	Toán - T11
	ToánB2 - T11
	NGLL - V18

	LýB2 - L5
	Văn - V18
	Toán - T11
	Toán - T11
	HóaB2 - H4
	

	AVGT - GT9
	Văn - V18
	TCTA - A4
	Văn - V18
	Sinh - SV9
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	MT - MT2
	Anh - A4
	Địa - Đ3
	AVGT - GT9
	Đ.Sách - S2
	

	AnhB2 - A4
	Sinh - SV9
	TCTA - A4
	Hóa - H4
	TCTA - A4
	

	Học nghề
	GD - GD4
	Toán - T11
	Lý - L5
	KNS - RV7
	

	Học nghề
	
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 85
	GVCN: Lâm Hoàng Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - H2
	Hóa - H2
	VT - VT6
	TD - TD6
	AVGT - GT9
	Hóa - H2

	SHCN - H2
	Văn - V5
	TCTA - A4
	TD - TD6
	Lý - L2
	Học nghề

	CN - CN3
	KNS - RV8
	Địa - Đ3
	ToánB2 - T7
	Văn - V5
	NGLL - H2

	Toán - T7
	Nhạc - N1
	Toán - T7
	VT - VT6
	Văn - V5
	

	Anh - A4
	Anh - A4
	Toán - T7
	Anh - A4
	MT - MT2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Sinh - SV5
	LýB2 - L2
	Đ.Sách - S4
	VănB2 - V5
	GD - GD4
	

	Địa - Đ3
	AnhB2 - A4
	HóaB2 - H2
	AVGT - GT9
	Toán - T7
	

	TCTA - A4
	Văn - V5
	TCTA - A4
	Sử - S4
	Sinh - SV5
	

	
	
	Học nghề
	Học nghề
	Học nghề
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 86
	GVCN: Phòng Thị Kim Oanh

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - SV2
	VănB2 - V17
	TD - TD3
	Toán - T7
	Lý - L5
	Toán - T7

	SHCN - SV2
	TCTA - A5
	TD - TD3
	Toán - T7
	ToánB2 - T7
	Sinh - SV2

	Văn - V17
	Sinh - SV2
	VT - VT2
	MT - MT2
	Địa - Đ7
	NGLL - SV2

	Anh - A5
	Hóa - H2
	Sử - S3
	CN - CN8
	Văn - V17
	

	HóaB2 - H2
	KNS - RV8
	TCTA - A5
	Anh - A5
	Văn - V17
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Địa - Đ7
	LýB2 - L5
	Anh - A5
	AVGT - GT10
	AVGT - GT10
	

	TCTA - A5
	Nhạc - N3
	Toán - T7
	VT - VT2
	Đ.Sách - VT6
	

	GD - GD4
	AnhB2 - A5
	Hóa - H2
	Văn - V17
	Học nghề
	

	
	
	
	
	Học nghề
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 87
	GVCN: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - H4
	AVGT - GT10
	TCTA - A10
	Anh - A10
	Văn - V18
	Sinh - SV8

	SHCN - H4
	KNS - RV8
	VT - VT2
	HóaB2 - H4
	AVGT - GT10
	NGLL - H4

	Anh - A10
	Hóa - H4
	TD - TD3
	VănB2 - V18
	Hóa - H4
	

	Địa - Đ4
	CN - CN3
	TD - TD3
	Nhạc - N3
	Toán - T6
	

	Toán - T6
	AnhB2 - A10
	ToánB2 - T6
	Lý - L2
	Toán - T6
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	LýB2 - L2
	Sử - S4
	VT - VT2
	Địa - Đ4
	Văn - V18
	

	Đ.Sách - S3
	Văn - V18
	MT - MT2
	Toán - T6
	TCTA - A10
	

	Anh - A10
	Văn - V18
	TCTA - A10
	Sinh - SV8
	GD - GD4
	

	Học nghề
	Học nghề
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 88
	GVCN: Bùi Thị Phương Lan

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - VT2
	KNS - RV8
	Toán - T6
	TD - TD3
	Văn - V17
	VănB2 - V17

	SHCN - VT2
	AVGT - GT10
	Toán - T6
	TD - TD3
	Văn - V17
	NGLL - VT2

	LýB2 - L3
	Nhạc - N1
	Sinh - SV9
	Anh - A4
	AVGT - GT10
	

	ToánB2 - T6
	AnhB2 - A4
	AnhB2 - A4
	Sử - S3
	Hóa - H3
	

	Văn - V17
	Sinh - SV9
	VT - VT2
	Lý - L3
	Địa - Đ4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Đ.Sách - VT2
	Hóa - H3
	Anh - A4
	Văn - V17
	Anh - A4
	

	MT - MT2
	GD - GD4
	CN - CN8
	HóaB2 - H3
	Địa - Đ4
	

	Toán - T6
	Toán - T6
	VT - VT2
	ToánB2 - T6
	VănB2 - V17
	

	
	
	Học nghề
	Học nghề
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 89
	GVCN: Võ Lâm Duy

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - SV8
	Anh - A3
	Văn - V10
	VănB2 - V10
	Toán - T9
	Anh - A3

	SHCN - SV8
	KNS - RV9
	Văn - V10
	VănB2 - V10
	Toán - T9
	NGLL - SV8

	VT - VT6
	Lý - L2
	Sử - S4
	TD - TD3
	MT - MT2
	

	LýB2 - L2
	Văn - V10
	VT - VT6
	TD - TD3
	Địa - Đ6
	

	ToánB2 - T9
	Văn - V10
	Nhạc - N1
	Toán - T9
	HóaB2 - H4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Hóa - H4
	GD - GD4
	Toán - T9
	AnhB2 - A3
	Địa - Đ6
	

	Sinh - SV8
	CN - CN3
	Anh - A3
	AVGT - GT10
	Đ.Sách - S5
	

	ToánB2 - T9
	AnhB2 - A3
	Sinh - SV8
	Hóa - H4
	AVGT - GT10
	

	Học nghề
	Học nghề
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 810
	GVCN: Nguyễn Thị Trúc Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - S3
	VănB2 - V10
	Nhạc - N1
	Toán - T11
	Sử - S3
	VT - VT2

	SHCN - S3
	VănB2 - V10
	GD - GD2
	Toán - T11
	VT - VT2
	NGLL - S3

	Sinh - SV6
	KNS - RV9
	Văn - V10
	Anh - A9
	HóaB2 - H2
	

	CN - CN3
	Anh - A9
	Văn - V10
	Văn - V10
	MT - MT2
	

	Anh - A9
	Hóa - H2
	ToánB2 - T11
	Văn - V10
	Địa - Đ7
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Toán - T11
	ToánB2 - T11
	Toán - T11
	TD - TD3
	Đ.Sách - S5
	

	AnhB2 - A9
	AnhB2 - A9
	Địa - Đ7
	TD - TD3
	AVGT - GT10
	

	Hóa - H2
	Sinh - SV6
	Lý - L3
	AVGT - GT10
	LýB2 - L3
	

	
	
	Học nghề
	Học nghề
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 811
	GVCN: Tô Thị Tố Như

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - H3
	KNS - RV9
	Sinh - SV6
	Địa - Đ6
	TD - TD1
	Hóa - H3

	SHCN - H3
	Hóa - H3
	Anh - A10
	Sinh - SV6
	TD - TD1
	NGLL - H3

	Toán - T7
	AnhB2 - A10
	ToánB2 - T7
	Anh - A10
	Toán - T7
	

	LýB2 - L3
	Văn - V5
	AVGT - GT11
	Toán - T7
	Toán - T7
	

	Lý - L3
	Nhạc - N1
	VT - VT6
	HóaB2 - H3
	AVGT - GT11
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Anh - A10
	CN - CN3
	ToánB2 - T7
	AnhB2 - A10
	VănB2 - V5
	

	Văn - V5
	Sử - S4
	Đ.Sách - Đ1
	Văn - V5
	GD - GD4
	

	Học nghề
	MT - MT2
	VT - VT6
	Văn - V5
	Địa - Đ6
	

	Học nghề
	VănB2 - V5
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 812
	GVCN: Đinh Huy Khánh

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T7
	Nhạc - N1
	Toán - T7
	HóaB2 - H2
	Toán - T7
	Địa - Đ6

	SHCN - T7
	VănB2 - V17
	Toán - T7
	Anh - A10
	Hóa - H2
	NGLL - T7

	VT - VT2
	VănB2 - V17
	AVGT - GT11
	Địa - Đ6
	Văn - V17
	

	AnhB2 - A10
	Anh - A10
	Anh - A10
	Lý - L2
	AVGT - GT11
	

	ToánB2 - T7
	KNS - RV9
	Sinh - SV2
	Toán - T7
	VT - VT2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Sinh - SV2
	MT - MT2
	TD - TD3
	GD - GD2
	ToánB2 - T7
	

	Văn - V17
	Hóa - H2
	TD - TD3
	AnhB2 - A10
	Văn - V17
	

	Văn - V17
	LýB2 - L2
	Đ.Sách - Đ1
	CN - CN8
	Sử - S4
	

	
	
	Học nghề
	Học nghề
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 813
	GVCN: Bùi Đức Hiệp

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T6
	AnhB2 - A4
	AVGT - GT11
	Văn - V18
	Toán - T6
	ToánB2 - T6

	SHCN - T6
	KNS - RV10
	Nhạc - N1
	Văn - V18
	Toán - T6
	LýB2 - L5

	Lý - L5
	TD - TD2
	Anh - A4
	Hóa - H4
	AVGT - GT11
	NGLL - T6

	Anh - A4
	TD - TD2
	Toán - T6
	AnhB2 - A4
	VănB2 - V18
	

	Văn - V18
	CN - CN3
	VT - VT3
	VT - VT3
	Địa - Đ6
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Anh - A4
	VănB2 - V18
	GD - GD2
	Toán - T6
	Hóa - H4
	

	Sinh - SV5
	ToánB2 - T6
	Đ.Sách - Đ2
	Sử - S4
	Địa - Đ6
	

	HóaB2 - H4
	Học nghề
	Sinh - SV5
	MT - MT2
	Văn - V18
	

	
	Học nghề
	
	
	
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 814
	GVCN: Võ Thị Thanh Trinh

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T5
	VănB2 - V5
	Toán - T5
	Toán - T5
	ToánB2 - T5
	Hóa - H4

	SHCN - T5
	Sinh - SV8
	AVGT - GT11
	Toán - T5
	AVGT - GT11
	NGLL - T5

	GD - GD2
	Anh - A5
	VT - VT3
	AnhB2 - A5
	Lý - L5
	

	Toán - T5
	KNS - RV10
	Sinh - SV8
	Văn - V5
	VT - VT3
	

	Anh - A5
	HóaB2 - H4
	Địa - Đ7
	Văn - V5
	Văn - V5
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	AnhB2 - A5
	Nhạc - N3
	ToánB2 - T5
	Địa - Đ7
	TD - TD2
	

	Hóa - H4
	VănB2 - V5
	Anh - A5
	MT - MT2
	TD - TD2
	

	Văn - V5
	LýB2 - L5
	Đ.Sách - Đ2
	Sử - S3
	CN - CN3
	

	
	Học nghề
	
	
	Học nghề
	









	PHAN TÂY HỒ
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 7

	
	Lớp 815
	GVCN: Nguyễn Lê Hồng Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 02 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - A9
	Văn - V18
	Địa - Đ7
	CN - CN7
	AVGT - GT11
	VT - VT1

	SHCN - A9
	Văn - V18
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